

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	
	Biểu mẫu số 16



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	
	 
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản thu
	Dự toán thu năm 2025

	 
	 
	Thu NSNN
	Thu NSĐP

	A
	B
	4
	5

	 
	TỔNG THU NSNN (I + II):
	74.412.300
	37.160.827

	I
	Thu nội địa
	52.862.300
	37.160.827

	 
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)
	41.766.000
	26.064.527

	1
	Thu từ các DNNN Trung ương
	2.080.000
	1.365.067

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	1.083.500
	644.616

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	0
	0

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	681.500
	405.451

	-
	Thuế tài nguyên
	315.000
	315.000

	2
	Thu từ các DNNN địa phương
	2.510.000
	1.568.232

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	695.800
	413.958

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	910.000
	541.394

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	719.200
	427.880

	-
	Thuế tài nguyên
	185.000
	185.000

	3
	Thu từ DN có vốn ĐTNN
	13.770.000
	8.002.271

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	3.422.000
	2.035.880

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	330.000
	62.469

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	10.009.800
	5.895.723

	-
	Thuế tài nguyên
	8.200
	8.200

	4
	Thu CTN ngoài quốc doanh
	8.772.000
	5.313.712

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	5.919.010
	3.521.448

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	63.140
	36.375

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.552.600
	1.518.640

	-
	Thuế tài nguyên
	237.250
	237.250

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	7.625.000
	4.536.407

	6
	Lệ phí trước bạ
	1.258.000
	1.258.000

	7
	Thuế bảo vệ môi trường 
	1.140.000
	406.938

	8
	Thu phí, lệ phí
	670.000
	495.500

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	0
	0

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	186.700
	186.700

	11
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	1.701.500
	1.701.500

	12
	Thu tiền sử dụng đất  
	7.561.300
	7.561.300

	13
	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, .... tại xã
	1.000
	1.000

	14
	Thu khác ngân sách
	1.270.800
	483.200

	15
	Thu tiền bán nhà thuộc SHNN
	9.000
	9.000

	16
	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 
	594.000
	594.000

	17
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	178.000
	143.000

	18
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	3.535.000
	3.535.000

	II
	[bookmark: _GoBack]Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
	21.550.000
	0



